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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 9 THÁNG NĂM 2010

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

9 tháng đầu năm 2010, kinh tế cả nước nói chung và ngành công thương nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn như: giá xăng, dầu, điện, giá nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào và nhập khẩu tăng; lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng ở mức cao, các doanh nghiệp gặp khó khăn...  nhưng nhờ thực hiện tốt các giải pháp, chính sách đề ra và sự hưởng ứng tích cực của toàn dân và doanh nghiệp nên nền kinh tế nước ta tiếp tục giữ được sự ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đến hết quý III đã tăng cao hơn kế hoạch đề ra cho cả năm (9 tháng tăng 13,8%, cao hơn mức kế hoạch đề ra cả năm là 12%); đầu tư phát triển được đẩy mạnh, xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao (tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 20,5%, cao hơn mức kế hoạch đề ra là trên 6%).
Dự kiến tốc độ tăng GDP 9 tháng đầu năm 2009 (theo giá so sánh) tăng 6,52% (cùng kỳ tăng 4,59%), trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,29%; dịch vụ tăng 7,24%; nông lâm ngư nghiệp tăng 2,89%. 
II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 9 ước đạt 70,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực nhà nước trung ương tăng 13,9%, khu vực nhà nước địa phương giảm 1,9%, khu vực ngoài nhà nước tăng 14,2% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,7%. Tính chung 9 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 574,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,5%), trong đó khu vực nhà nước trung ương tăng 12,3%, khu vực nhà nước địa phương giảm 3,4%, khu vực ngoài nhà nước tăng 12,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,4% (Phụ lục 1). 

Phân theo ngành kinh tế, giá trị sản xuất của ngành khai thác mỏ ước đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8%; ngành công nghiệp chế biến ước đạt 513,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%; ngành sản xuất và phân phối điện, ga, nước ước đạt 34,0 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2009.
Biểu đồ 1: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2006-2010
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Về phát triển công nghiệp địa phương, theo báo cáo của các Sở Công Thương địa phương, nhìn chung, hầu hết các vùng kinh tế đều đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ở mức khá, trong đó, cao nhất là Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tăng 46%; tiếp đến là các Vùng: Tây Bắc tăng 24,7%; Đồng bằng sông Hồng tăng 20,9%; Đồng bằng sông Cửu Long tăng 16,8%. Đông Nam Bộ tăng 16%; Bắc Trung Bộ tăng 14,5%; Đông Bắc tăng 14,2%; Tây Nguyên tăng 13% (Phụ lục 1b).

Sản phẩm chủ yếu

Tính đến hết tháng 9, , hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt được những bước phục hồi đáng kể, nên sản lượng các sản phẩm chủ yếu tiếp tục tăng trưởng khá cao, trong đó có những sản phẩm phục vụ cho sản xuất như điện sản xuất tăng 14,5%, khí đốt tăng 19,1%, khí hoá lỏng (LPG) tăng 87,1%, xăng dầu các loại tăng 9 lần; một số sản phẩm phục vụ tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng cao như sữa bột tăng 26,8%, giày thể thao tăng 25,2%, bia các loại tăng 21,6%, quần áo người lớn tăng 20,2%, tủ lạnh tủ đá tăng 19,9%, xe máy tăng 16,4%, ô tô tăng 16,1%, giấy bìa tăng 10,9%... 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sản phẩm đạt mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ như: dầu thô khai thác giảm 13,8%; tivi các loại giảm 4,9%; dầu thực vật tinh luyện giảm 4,7%; lốp ô tô, máy kéo giảm 1,7%... (Phụ lục 2)
2. Một số tình hình của các ngành 
a) Ngành Năng lượng

- Sản xuất và cung ứng điện: Bước sang năm 2010, nền kinh tế nước ta đã có bước phục hồi đáng kể so với năm 2009 nên nhu cầu phụ tải điện cũng tăng mạnh. Sản lượng điện thương phẩm cũng đạt mức tăng trưởng mạnh, đạt 63,0 tỷ kWh, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng đến trên 25%; tỷ trọng điện dùng cho công nghiệp đã chiếm trên 53% tổng điện thương phẩm so với trên 50% của cùng kỳ năm trước. 


- Khai thác dầu khí: Giá dầu thô thế giới tương đối ổn định từ cuối năm 2009 và hầu như ít biến động qua các tháng đầu năm 2010 và dao động ở mức từ 70-80 USD/thùng. Giá dầu thô Việt Nam mà đại diện là dầu Bạch Hổ được định giá tương đối ổn định như thị trường dầu mỏ thế giới.

b) Ngành Công nghiệp nặng
- Khai thác than - khoáng sản:  Sản lượng than sạch 9 tháng đầu năm ước đạt 32,4 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu 14,7 triệu tấn, với kim ngạch ước đạt 1,16 tỷ USD, tăng 26,2% chủ yếu do giá than xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (giá bán bình quân 9 tháng đầu năm 2010 tăng 51,9% so với giá bình quân cùng kỳ 2009). 

- Sản xuất thép: Ước sản lượng thép tròn tháng 9 đạt 372 ngàn tấn, 9 tháng đạt 3.336 ngàn tấn, tăng 1,0% so với cùng kỳ. 

Xuất khẩu thép 9 tháng đầu năm tăng mạnh cả về lượng và giá trị (ước đạt 871 nghìn tấn, với kim ngạch đạt 716 triệu USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ).

Giá thép ổn định trong các tháng đầu năm và bắt đầu tăng mạnh từ giữa quí II. Giá thép tháng 9 giao tại nhà máy từ 15,42-15,64 triệu đồng/tấn, vượt qua mức giá cao nhất trong tháng 3-2010 và tăng tới 4-5 triệu đồng/tấn so với cuối năm 2009.

Công suất sản xuất ngành thép 9 tháng đầu năm 2010 đã tăng thêm 1-1,2 triệu tấn .

- Sản xuất phân bón: Nhu cầu phân bón trên thị trường không tăng mạnh so với năm trước do trong các tháng đầu năm, ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng của thời tiết khô hạn và giá nông sản giảm. Sản lượng sản xuất các loại phân bón 9 tháng ước đạt 3.613 nghìn tấn, tăng khoảng 1,6% so với cùng kỳ, trong đó riêng phân đạm ure ước đạt 735,8 nghìn tấn tăng 5,6% so với cùng kỳ.  

Lượng phân bón nhập khẩu 9 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ đặc biệt là phân ure do nguồn cung trong nước đã tương đối dồi dào trong khi nhu cầu không có sự đột biến.
Giá phân bón trên thị trường ổn định trong các tháng đầu năm do nhu cầu thấp, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh như giá than tăng 1,5 -1,8 lần so với cùng kỳ, giá lưu huỳnh tăng 2,5-3 lần so với quí IV năm 2009. Đầu tháng 9, giá bắt đầu tăng.
Nhóm các sản phẩm hóa chất có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như các sản phẩm của Tập đoàn Hoá chất: điện hóa (pin acqui) tăng 28,3%; chất tẩy rửa tăng 6,4%; hóa chất: xút tăng 34,1%, axit tăng 7,8%. Nhóm sản phẩm từ cao su do lượng hàng còn tồn nhiều nên sản lượng sản xuất giảm so với cùng kỳ như lốp ô tô máy kéo giảm 1,71%; lốp xe máy giảm 14,2%. 

- Ngành Cơ khí: 9 tháng đầu năm 2010, các Tổng công ty Cơ khí thuộc Bộ đã đạt được mức tăng trưởng khá cao trong các lĩnh vực máy động lực, máy kéo và máy nông nghiệp, máy công cụ, thiết bị toàn bộ, cơ khí phục vụ nông nghiệp nông thôn, ngành thiết bị điện. Với mức tăng sản lượng ước tính 9 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ của các sản phẩm như động cơ diezen (Tổng công ty Máy động lực Máy Nông nghiệp) tăng 33,4%; phụ tùng linh kiện ô tô, xe máy tăng mạnh từ 16-50%; biến thế điện (Tổng công ty Thiết bị điện) tăng 39,3% nhưng sản phẩm động cơ điện lại giảm 0,8%; máy công cụ (Tổng công ty Máy Thiết bị công nghiệp) tăng 46,7% so với cùng kỳ.

c) Ngành Công nghiệp nhẹ 

- Ngành Dệt may: Tình hình sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may nhìn chung ổn định và phát triển. Xuất khẩu hàng dệt may 9 tháng đầu năm có nhiều thuận lợi, đơn hàng nhiều, giá xuất khẩu cũng tăng khoảng 15% - 20%, đã góp phần bù đắp cho việc tăng chi phí đầu vào. 
Tính chung 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 8,0 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. 
- Ngành Da giầy: Sản xuất và tiêu thụ ngành da giày 9 tháng năm 2010 ổn định và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Hiện nay, ngành Da giầy Việt Nam Việt Nam đã trở thành nhà cung ứng lớn thứ 4 trên thế giới. Trong 9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu giầy dép của nước ta ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ 2009. Thị trường chính nhập khẩu giày dép của nước ta trong 9 tháng đầu năm là thị trường EU, Hoa Kỳ, Mêxicô, Brazin, Nhật Bản... Cùng với thị trường Mỹ, Brazil xuất khẩu sang một số thị trường như Mexico, Nga, Nhật Bản cũng tăng khá cao. Xuất khẩu sang thị trường EU tuy còn khó khăn nhưng cũng có dấu hiệu phục hồi.
Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm da giầy tại thị trường nội địa được đánh giá là chiếm gần 40%.

- Ngành Giấy: 9 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của cả nước tăng cao so với cùng kỳ nên nhu cầu giấy, đặc biệt là các sản phẩm giấy Kraf phục vụ cho xuất khẩu tăng, tạo điều kiện cho sản xuất của ngành giấy phát triển. Tuy nhiên các doanh nghiệp ngành giấy vẫn tiếp tục gặp khó khăn do giá cả một số loại vật tư, nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào vẫn biến động tăng, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. 9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của ngành đã tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2009.

9 tháng đầu năm 2010, tình hình thị trường giấy vẫn ổn định. Sản xuất giấy vở đáp ứng đủ cho nhu cầu trước năm học mới. Sản lượng giấy bìa các loại 9 tháng đầu năm ước đạt 1,33 triệu tấn, tăng 10,9% so với cùng kỳ. 

- Ngành Nhựa: Nhờ những ưu thế về kỹ thuật công nghệ, thiết bị hiện đại nên nhiều doanh nghiệp đã  đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của đời sống xã hội cũng như phục vụ cho sản xuất công nghiệp và xây dựng. Ở một số tỉnh phía Nam (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An) và một số tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng yên, Bắc Ninh), các doanh nghiệp ngành nhựa đã phát triển rất tốt vai trò là một ngành công nghiệp phụ trợ sản xuất được những sản phẩm chất lượng cao về bao bì, sản phẩm xây dựng, sản phẩm công nghiệp kỹ thuật cao, cung cấp cho các ngành công nghiệp khác (sản xuất ô tô, xe máy, máy ảnh, máy in, điện thoại...) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Liên tục từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa luôn đạt trên 80 triệu USD mỗi tháng và đang có xu hướng tăng, đưa giá trị xuất khẩu sản phẩm nhựa 9 tháng lên khoảng 747 triệu USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Vì vậy, ngành nhựa có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu 1 tỷ USD trong năm 2010. 

Tuy vậy, nguyên liệu nhựa sản xuất tại Việt Nam còn rất hạn chế về chủng loại và sản lượng. Tính đến nay, nguyên liệu nhựa trong nước mới sản xuất được khoảng 450 ngàn tấn/năm, đáp ứng chưa đến 20% nhu cầu nguyên liệu nhựa trong nước.
- Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát: Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong ngành đã tập trung thực hiện tốt công tác tiếp thị, xúc tiến mở rộng thị trường, tích cực đẩy mạnh hoạt động đầu tư, nâng cao công suất nên tổng sản lượng bia cả nước tháng 9 ước đạt 213 triệu lít, cộng chung 9 tháng ước đạt 1,79 tỷ lít, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 
- Ngành Thuốc lá: Tình hình sản xuất của ngành thuốc lá 9 tháng đầu năm ổn định và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2009. 
Sản lượng thuốc lá toàn ngành 9 tháng ước đạt 3,7 tỷ bao, tăng 0,5% so với cùng kỳ. 
- Ngành Sữa: Giá sữa tại thị trường Chấu Úc, Tây Âu đều giảm so với tháng trước (sữa bột gầy giảm khoảng 3-3,7%; sữa nguyên kem giảm khoảng 1,3 - 3,05%). Tuy nhiên giá sữa trong nước vẫn đứng ở mức cao. Trong những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 nhiều mặt hàng sữa đã hãng điều chỉnh tăng giá, trong đó, tăng mạnh nhất là loại sữa bột với 10%, còn sữa nước, sữa chua tăng 6%. 

- Ngành Dầu thực vật: Sản lượng dầu ăn của toàn ngành 9 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ năm trước vẫn giảm do thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ. Sản lượng dầu thực vật tinh luyện 9 tháng ước đạt 373,4 nghìn tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

4. Các ngành khác tương đối ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.



III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

a. Về quy mô và tốc độ tăng: Tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 9 tháng ước đạt 51,5 tỉ USD (bằng 85% mục tiêu kế hoạch), tăng 23,2 % so với cùng kỳ năm 2009 (tương đương với 9,7 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 24,2 tỷ USD, chiếm 46,8% tổng KNXK của cả nước, tăng 19,7%; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 27,3 tỷ USD, chiếm 53,2% tổng KNXK của cả nước, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2009 (Phụ lục 3). 

Biểu đồ : Kim ngạch xuất khẩu  9 tháng từ năm 2005 đến năm 2010

[image: image2.emf]0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

9T/20059T/20069T/20079T/20089T/20099T/2010


Như vậy, KNXK bình quân trong 9 tháng đầu năm ước đạt 5,72 tỷ USD/tháng là mức cao nhất từ trước đến nay, nếu loại trừ yếu tố tái xuất vàng, KNXK bình quân 9 tháng đạt hơn 5,4 tỷ USD/tháng bằng với mức bình quân 9 tháng năm 2008 (là năm thị trường và giá hàng hóa tăng đột biến).

b. Về nhóm hàng xuất khẩu

- Nhóm hàng nông lâm thủy sản 9 tháng xuất khẩu ước đạt 10,7 tỷ USD, chiếm 20,7% trong tổng KNXK. Lượng XK của hầu hết các mặt hàng tăng không cao như năm 2009 thậm chí có một số mặt hàng lượng xuất khẩu giảm như hạt tiêu giảm 9,4%, sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 54,1% nhưng do giá XK bình quân của nhiều mặt hàng tăng làm cho kim ngạch nhóm hàng này tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng khoảng 1,58 tỷ USD).

- Nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 5,79 tỷ USD, chiếm 11,2% trong tổng KNXK. Lượng XK dầu thô giảm 44,3% nhưng do giá XK tăng nên KNXK chỉ giảm 22,2%; mặt hàng than đá lượng giảm 17%, tuy nhiên giá XK tăng cao nên KNXK tăng 26,2%; quặng và các khoáng sản khác tăng cả về lượng và trị giá đã làm cho KNXK nhóm hàng này tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy do giảm lượng xuất khẩu nên KNXK nhóm hàng này chỉ bằng 90% so với cùng kỳ (tương đương giảm khoảng 642 triệu USD).

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 28,2 tỷ USD, chiếm 34,6% trong tổng KNXK, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất và là nhóm hàng có tốc độ tăng cao, nguyên nhân chính vẫn là do sự phục hồi kinh tế thế giới nên nhu cầu nhập khẩu của nhóm tăng (tương đương tăng 6,5 tỷ USD). Trong đó có nhiều mặt hàng có sự tăng trưởng vượt trội như: hoá chất tăng hơn 2,9 lần, sắt thép các loại tăng hơn 2,8 lần, phương tiện vận tải tăng 76,7%, dây điện và cáp điện tăng 67,8%, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 55,2%, sản phẩm hoá chất tăng 49,8%... Riêng mặt hàng dệt may trong tháng 7 đã xác lập mức kỷ lục với KNXK đạt trên 1 tỷ USD, tháng 8, 9 vẫn ở mức trên 1 tỷ USD, trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 61% trị giá hàng dệt may xuất khẩu của cả nước. 

- Nhóm hàng hoá khác (chưa phân tổ) ước đạt 6,75 tỷ USD, chiếm 13% trong tổng KNXK, tăng 50,1% so với cùng kỳ (tương đương tăng 2,25 tỷ USD), đây là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất, tuy nhiên chưa có số liệu cụ thể để đánh giá được đóng góp của những mặt hàng nào trong nhóm này vào tăng trưởng xuất khẩu. 

c. Về giá xuất khẩu
Giá hàng hóa xuất khẩu trong quí III có xu hướng tăng dần, so với mức giá bình quân của 9 tháng năm 2009 thì mức giá bình quân của các mặt hàng nông sản đều tăng (trừ cà phê), tính riêng nhóm mặt hàng nông sản do tăng giá đã làm cho KNXK nhóm này tăng 1,07 tỷ USD, nhóm khoáng sản do tăng giá đã làm cho KNXK nhóm tăng 1,439 tỷ USD. Tính chung cho cả 2 nhóm hàng do tăng giá đã đóng góp 2,515 tỷ USD vào KNXK, bù đắp được thiệt hại do giảm lượng xuất khẩu (thiệt hại do giảm lượng khoảng hơn 2,1 tỷ USD). 

Đóng góp vào tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu do giá, lượng các 
nhóm hàng nông sản và khoáng sản chính 9T/2010 so với 9T/2009
Đơn vị tính: Tr. USD; nghìn tấn

	Mặt hàng
	9T/2010
	9T/2009
	Chênh lệch (tr.USD)

	
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Do giá
	Do lượng

	Tổng KNXK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391
	2.515
	-2.124

	Hàng nông sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1.202
	1.076
	126

	Hạt điều
	143
	5.510
	788
	130
	4.631
	602
	186
	126
	60

	Cà phê
	910
	1.442
	1.312
	901
	1.481
	1.334
	-22
	-35
	13

	Chè các loại
	100
	1.480
	148
	97
	1.309
	127
	21
	17
	4

	Hạt tiêu
	99
	3.384
	335
	108
	2.444
	264
	71
	93
	-22

	Gạo 
	5.600
	462
	2.588
	4.985
	451
	2.246
	342
	65
	277

	Sắn và sản phẩm từ sắn
	1.343
	286
	384
	2.924
	162
	474
	-90
	166
	-256

	Cao su
	516
	2.754
	1.421
	483
	1.505
	727
	694
	644
	50

	Hàng khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	 -811
	1.439
	-2.250

	Than đá
	14.674
	79
	1.158
	17.670
	52
	918
	240
	396
	-156

	Dầu thô
	6.076
	605
	3.675
	10.910
	433
	4.726
	-1.051
	1.043
	-2.094


d. Về thị trường xuất khẩu: 9 tháng đầu năm 2010, xuất khẩu tăng trên tất cả các thị trường, trong đó tăng cao nhất là thị trường Châu Á tăng 28,4%, thứ hai là Châu Phi tăng 27,9%, tiếp đó là Châu Mỹ tăng 27,3%, Châu Âu tăng 13,7%, Châu Đại Dương tăng 13,6%.

2. Nhập khẩu hàng hoá và cán cân thương mại
2.1. Nhập khẩu hàng hoá

Tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá 9 tháng ước đạt 60,08 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2009. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,6 tỷ USD, tăng 42,2% chiếm tỷ trọng 42,6% tổng KNNK cả nước; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 34,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 57,4% tổng KNNK cả nước, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2009 (Phụ lục 4).

- Nhóm hàng hoá cần nhập khẩu tăng 20,4%, trong đó một số mặt hàng có tốc độ tăng cao trên 40% gồm: sữa và sản phẩm sữa, lúa mỳ, sản phẩm từ dầu mỏ, bông, sợi, cao su các loại, kim loại thường khác, phương tiện vận tải và phụ tùng; Các mặt hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu như gỗ, nguyên phụ liệu dệt may và da giầy, máy tính, điện tử và linh kiện, chất dẻo nguyên liệu, dây điện và cáp điện đều có tốc độ tăng trưởng trên 30%.

- Nhóm hàng hoá nhập khẩu cần kiểm soát tăng 37,2%, trong đó có mặt hàng vàng tăng cao gấp hơn 3 lần, các mặt hàng khác đều có tốc độ tăng khá.

- Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu tăng 14,7%, trong đó ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ chỉ tăng 1,6%, xe máy nguyên chiếc giảm so với cùng kỳ là 7,2%.

- Nhập khẩu các hàng hoá khác (chưa phân nhóm chi tiết) có tốc độ tăng cao nhất 62,2%, trong đó có sự đóng góp của nhập khẩu dầu thô để sản xuất của nhà máy lọc dầu Dung Quất và tăng lượng nhập khẩu của các mặt hàng khác.

Nhập khẩu hàng hoá 9 tháng năm 2010 tăng chủ yếu vẫn là nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.  So với cùng kỳ năm 2009 một số mặt hàng thuộc nhóm cần hạn chế nhập khẩu  giảm hoặc tăng không cao. (Phụ lục 4). Giá trung bình nhập khẩu của nhiều nhóm hàng nguyên, nhiên vật liệu trong những tháng gần đây (tháng 6, 7, 8, 9) so với giá trung bình nhập khẩu của các tháng đầu năm không có biến động mạnh.

Giá nhập khẩu những hàng hoá tính được về lượng tăng đã làm tăng kim ngạch nhập khẩu hơn 4 tỷ USD, lượng nhập khẩu giảm đã làm kim ngạch nhập khẩu giảm hơn 1,5 tỷ USD, bù trừ giữa yếu tố tăng giá và giảm lượng cũng đã làm tăng KNNK thêm hơn 2,4 tỷ USD.

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu do giá và do lượng 
của một số mặt hàng chính 9T/2010 so với 9T/2009

Đơn vị tính: Tr. USD; nghìn tấn
	Mặt hàng
	9T/2010
	9T/2009
	Chênh lệch (tr.USD)

	
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Do giá
	Do lượng

	Tổng KN nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.498
	4.043
	-1.545

	Một số mặt hàng chủ yếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lúa mỳ
	1.531
	243
	372
	1.029
	251
	258
	114
	-12
	126

	Xăng dầu các loại
	7.841
	621
	4.868
	9.945
	471
	4.680
	188
	1.178
	-990

	Khí đốt hóa lỏng
	452
	697
	315
	585
	515
	301
	14
	82
	-68

	Phân bón các loại
	2.172
	321
	697
	3.399
	313
	1.065
	-368
	16
	-384

	Chất dẻo nguyên liệu
	1.768
	1.543
	2.728
	1.628
	1.232
	2.005
	723
	551
	172

	Cao su
	212
	2.104
	446
	212
	1.283
	272
	174
	174
	0

	Giấy các loại
	685
	934
	640
	754
	727
	548
	92
	142
	-50

	Bông các loại
	279
	1.767
	493
	218
	1.252
	273
	220
	144
	76

	Sợi các loại
	409
	1.961
	802
	362
	1.564
	566
	236
	163
	73

	Sắt thép các loại
	6.088
	694
	4.223
	7.120
	534
	3.799
	424
	975
	-551

	Kim loại thư​ờng
	475
	3.857
	1.832
	385
	2.753
	1.060
	772
	524
	248

	Ôtô  nguyên chiếc các loại (chiếc)
	36.128
	18.767
	678
	47.567
	16.020
	762
	-84
	99
	-183

	Xe máy nguyên chiếc (chiếc)
	73.624
	1.290
	95
	85.684
	1.190
	102
	-7
	7
	-14


Về thị trường nhập khẩu, KNNK Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 78,4%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm hơn 19%, các nước Đông Á chiếm 54,4% riêng Trung Quốc chiếm hơn 23,6% trong tổng KNNK của cả nước.

2.2. Cán cân thương mại

Trong tháng 9, nhập siêu ước khoảng 1,05 tỷ USD, bằng 17,2% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 9 tháng nhập siêu ước khoảng 8,57 tỉ USD, bằng 16,6% kim ngạch xuất khẩu. 
3. Thị trường trong nước
Thị trường trong nước tương đối ổn định. 

3.1. Cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu: Nhìn chung, cung cầu các hàng hoá thiết yếu trong 9 tháng đầu năm tiếp tục được bảo đảm. Chi tiết xem Phụ lục 10.
3.2. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội  tháng 9 ước đạt 134.879 tỷ đồng, tăng nhẹ (+1,35%) so với tháng 8 năm 2010, tính chung 9 tháng đầu năm ước đạt 1.146.161 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ 2009 (nếu loại trừ yếu tố tăng giá, mức tăng vẫn trên 15%). Giá cả hàng hoá 9 tháng năm 2010 nhìn chung ổn định, các mặt hàng tăng giá (như xăng dầu, sắt thép, đường sữa...) đều không có hiện tượng đầu cơ găm hàng mà do các yếu tố khách quan như giá nguyên nhiên liệu đầu vào. Trong tháng 9, giá một số hàng hóa tăng như lương thực, thực phẩm, đường, sữa (Phụ lục 5).

 3.3. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng ở mức cao (1,31%) so với tháng 8/2010. CPI 9 tháng đầu năm ước tăng khoảng 6,46% (so với tháng 12/2009). Trong cơ cấu chỉ số giá 9 tháng đầu năm, nhóm có mức tăng cao nhất là nhóm giáo dục (tăng 14,65%) do việc điều chỉnh tăng học phí ở hầu hết các cấp học, tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 9,82%) do giá thép xây dựng tăng nhiều đợt trong năm, giá điện, nước sinh hoạt tăng, mặt bằng giá thuê nhà cao hơn; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 7,29% do sự tăng giá của thực phẩm (nhất là sau các đợt dịch bệnh) và ăn uống ngoài gia đình tăng; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 8,81% do sự điều chỉnh tăng giá của nhiều dịch vụ khi mặt bằng giá chung tăng, các nhóm còn lại tăng thấp hơn mức chung, chỉ từ 2,78% - 6,2%, riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 5,79%.












